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  KẾT QUẢ KSK ĐỊNH KỲ HỌC SINH TRƯỜNG MẦM NON NAM HÀ

        Thực hiện theo kế hoạch của trường về việc khám sức khỏe định kỳ cho các cháu năm học 2024-2025 . Phòng khám  
đa khoa Hòa Bình tổ chức khám và tổng hợp kết quả khám như sau :

1.Tổng số  được khám sức khỏe: 242 cháu

229 cháu = 94.6 %
12 cháu   = 5.0 %

Xếp loại sức khỏe:

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CPDVKCB HÒA BÌNH Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 01 tháng 10 năm 2024
Số:                  /HĐKSK

2. Phân loại bệnh theo chuyên khoa

Ngoại 0
Mắt 7

Bệnh thuộc chuyên khoa Biểu hiện bệnh lý

Thể lực 0

Nội 4
Thừa cân- Béo phì 3

Tỷ lệ %

0.0%

1.7%
0.0%
2.9%

1.2%

01 cháu   = 0.4 %

Da liễu 0 0.0%

30.6%
26.0%

Tai mũi họng 74
Răng hàm mặt 63



Bệnh 
nội khoa Ngoại Bệnh

TMH
Bệnh 
RHM

Bệnh
Mắt Da liễu I II III

1 Nhà trẻ 1 15 8 15
2 Nhà trẻ 2 11 1 8 10 1
3 3C1 21 1 6 6 20 1
4 3C2 32 19 5 1 31 1
5 4B1 18 2 4 1 1 17 1
6 4B2 17 7 3 1 16 1
7 4B3 41 9 19 41 0
8 5A1 21 4 4 2 19 2
9 5A2 22 1 4 5 1 20 1 1

10 5A3 44 1 7 17 3 40 4

Tổng 242 0 4 0 74 63 7 0 3 229 12 1

Lớp Tổng số
khám Thể lực

Các chuyên khoa

1/Nhà trường thông báo kết quả KSK cho phụ huynh các cháu để gia đình nắm được tình hình sức khỏe        
2/Nhà trường cần thường xuyên cập nhật các kiến thức về các kiến thức về các dịch bệnh đang xảy ra, vệ sinh cá nhân, môi 
trường sạch sẽ để phòng tránh dịch và mắc các bệnh như : sâu răng, viêm kết mạc, sẩn ngứa ngoài da, tay chân miệng... 
3/Trong quá trình khám một số trường hợp có bệnh cụ thể cấp tính hay mãn tính,đoàn đã ghi vào sổ sức khỏe và thông báo 
trực tiếp với nhà trường để phối hợp với gia đình cho cháu đi khám chuyên khoa điều trị và chăm sóc.

Xếp loại SK
Thừa cân
Béo phì

                    CÔNG TY CPDVKCB HÒA BÌNH

         3. Phân loại bệnh theo lớp:

         Đề xuất :

 TỔNG HỢP

STT





MP MT MP MT

1 Phạm Hữu Gia Bảo 2022 BT BT BT BT BT BT BT BT I

2 Nguyễn Phú Gia Khánh 2022 BT BT BT BT BT BT BT BT I

3 Đặng Diệu Anh 2022 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I

4 Phạm Văn Minh Khang 2022 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I

5 Phạm Quỳnh Anh 2022 BT BT BT BT Viêm A+ BT BT BT I

6 Hoàng Diệu Anh 2022 BT BT BT BT BT BT BT BT I

7 Bùi Thị Bích Liên 2022 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I

8 Nguyễn Đại Phúc 2022 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I

9 Phạm Hoàng Lâm 2022 BT Chậm giao 
tiếp BT BT Viêm mũi BT BT BT II

10 Đặng Minh Ngọc 2022 BT BT BT BT Viêm họng BT BT BT I

11 Đặng Quang Minh 
Đăng 2022 BT BT BT BT Viêm mũi 

họng/A+ BT BT BT I

Bệnh
khác

Năm
sinhHọ tên

Cơ xương khớp

BT Bệnh 
khác

Phân 
loại sức 

khỏe

Lớp Nhà trẻ 2

Bệnh Tai
Mũi Họng

Răng hàm mặt

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÒA BÌNH

Không kính Có kính Bệnh 
mắt

Mắt
Bệnh

nội khoa
Kênh

(CN/CC)

DANH SÁCH KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH
TRƯỜNG MẦM NON NAM HÀ

NĂM HỌC 2024-2025

STT Hàm 
trên

Hàm 
 

dưới



MP MT MP MT

1 Ngô Đại Dũng 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

2 Phạm Xuân Trường 2019 Thừa cân BT BT BT BT BT BT BT I

3 Vũ Lê Giang 2019 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I

4 Nguyễn Đông Sơn 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

5 Nguyễn Duy Minh 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

6 Phạm Xuân Đạt 2019 BT BT BT BT Nút ráy tai BT BT BT I

7 Vũ Minh Khang 2019 BT BT BT BT BT
Thiểu 

sản men BT I

8 Nguyễn Văn Đức Huy 2019 BT BT BT BT Cận loạn Viêm mũi BT BT BT II

9 Nguyễn Gia Bảo 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

10 Nguyễn Bảo Hân 2019 BT BT BT BT BT Sâu răng 
54 BT I

11 Lê Ngọc Diệp 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

Phân 
loại sức 

khỏe
Không kính Có kính Bệnh 

mắt
Hàm 
trên

Hàm 
dưới

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÒA BÌNH

Bệnh
khác BT Bệnh 

khác

Bệnh Tai
Mũi Họng

Răng hàm mặt Cơ xương khớp

DANH SÁCH KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH
TRƯỜNG MẦM NON NAM HÀ

NĂM HỌC 2024-2025
Lớp:5A1

STT Họ tên Năm
sinh

Kênh
(CN/CC)

Bệnh
nội khoa

Mắt



MP MT MP MT

Phân 
loại sức 

khỏe
Không kính Có kính Bệnh 

mắt
Hàm 
trên

Hàm 
dưới

Bệnh
khác BT Bệnh 

khác

Bệnh Tai
Mũi Họng

Răng hàm mặt Cơ xương khớp
STT Họ tên Năm

sinh
Kênh

(CN/CC)
Bệnh

nội khoa

Mắt

12 Đặng Trần Hạnh Thu 2019 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I

13 Vũ Minh Ngọc 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

14 Phạm Khánh Vy 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

15 Lê Phúc An Bình 2019 BT BT BT BT Nút ráy tai BT BT BT I

16 Phạm Tú Anh 2019 BT BT BT BT Cận loạn BT BT BT BT II

17 Phạm Bảo An 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

18 Nguyễn Minh Anh 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

19 Trần Quỳnh Anh 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

20 Phạm Đức Anh Khôi 2019 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I

21 Đoàn Hồng Huyền My 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I







MP MT MP MT
1 Nguyễn Tú Anh 2021 BT BT BT BT BT BT BT BT I

2 Phạm Bảo Anh 2021 BT BT BT BT BT BT BT BT I

3 Ngô Đình Phúc Thiện 2021 BT BT BT BT BT BT BT BT I

4 Trần Thị Thảo Vy 2021 BT BT BT BT Viêm mũi 
họng BT BT BT I

5 Vũ Kiều Anh 2021 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT Loét 
miệng BT II

6 Trần Tuệ Nhi 2021 BT BT BT BT BT BT BT BT I

7 Phạm Đăng Khôi 2021 BT BT BT BT BT Thiểu sản 
men BT I

8 Đặng Nhật Dưỡng 2021 BT BT BT BT Nút ráy 
tai/Viêm mũi BT BT BT I

9 Đặng Việt Anh 2021 BT BT BT BT Nút ráy 
tai/Viêm mũi BT BT Lưỡi bản 

đồ BT I

10 Đặng Diệu Anh 2021 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I

11 Vũ Lê Hải Bình 2021 BT BT BT BT BT BT BT BT I

12 Đồng Xuân Khánh 2021 BT BT BT BT Viêm mũi Thiểu sản 
men BT I

13 Đặng Thị Yến Nhi 2021 BT BT BT BT BT BT BT BT I

14 Tạ Minh Khang 2021 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I

15 Đặng Minh Châu 2021 BT BT BT BT BT BT BT BT I

Phân 
loại sức 

khỏe
Không kính Có kính Bệnh 

mắt
Hàm 
trên

Hàm 
 

dưới

Bệnh
khác

Mắt

BT Bệnh 
khác

Bệnh Tai
Mũi Họng

Răng hàm mặt Cơ xương khớp

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÒA BÌNH

Lớp: 3C2

STT Họ tên Năm
sinh

Kênh
(CN/CC)

Bệnh
nội khoa

DANH SÁCH KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH
TRƯỜNG MẦM NON NAM HÀ

NĂM HỌC 2024-2025



MP MT MP MT

Phân 
loại sức 

khỏe
Không kính Có kính Bệnh 

mắt
Hàm 
trên

Hàm 
 

dưới

Bệnh
khác

Mắt

BT Bệnh 
khác

Bệnh Tai
Mũi Họng

Răng hàm mặt Cơ xương khớp
STT Họ tên Năm

sinh
Kênh

(CN/CC)
Bệnh

nội khoa

16 Lê Sơn Hải 2021 BT BT BT BT Nút ráy tai BT BT BT I

17 Đặng Đức Phúc 2021 BT BT BT BT Viêm mũi 
họng BT BT BT I

18 Hoàng Minh Khang 2021 BT BT BT BT Viêm mũi 
họng BT BT BT I

19 Phạm Minh Khang 2021 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I

20 Đỗ Thùy Dương 2021 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I

21 Vũ Hoàng Quân 2021 Béo phì BT BT BT Viêm mũi BT BT BT II

22 Phạm Minh Anh 2021 BT BT BT BT Viêm mũi Sâu răng BT I

23 Nguyễn Nhật Hoàng 2021 BT BT BT BT BT BT BT BT I

24 Vũ Việt Anh 2021 BT BT BT BT BT BT BT BT I

25 Nguyễn Bảo Khang 2021 BT BT BT BT Viêm mũi 
họng BT BT BT I

26 Đào Nhật Minh 2021 BT BT BT BT BT BT BT BT I

27 Phạm Thanh Phong 2021 BT BT BT BT Viêm 
mũi+Amydal BT BT BT I

28 Đặng Ánh Dương 2021 BT BT BT BT BT BT BT BT I

29 Trần Khả Hân 2021 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I

30 Đặng Quang Khải 2021 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I

31 Hoàng Bảo Khánh 2021 BT BT BT BT BT BT BT BT I

32 Đoàn Minh Anh 2021 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I



MP MT MP MT
1 Đỗ Nhật Minh 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
2 Vũ Đắc Hồng Hải 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
3 Vũ Hoàng Linh Chi 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
4 Cao Tuấn Kiệt 2020 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I
5 Phạm Huyền Anh 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
6 Vũ Minh Quang 2020 BT BT BT BT Nút ráy tai BT BT BT I
7 Phạm Nam Anh 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
8 Đoàn Đức Lộc 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
9 Phan Lương Thành 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I

10 Phạm Minh Khôi 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I

11 Phạm Hoàng Gia Linh 2020 BT BT BT BT BT
Thiểu sản 
men/ Cao 

răng
BT I

12
Đặng Xuân Hoàng Nam

2020 BT BT BT BT BT BT BT Lưỡi bản 
đồ BT I

13 Nguyễn Thọ Nam Khánh 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
14 Vũ Hà Chi 2020 BT BT BT BT Loạn thị BT BT BT BT II
15 Lê Minh Anh 2020 Thừa cân BT BT BT BT BT BT BT I
16 Đoàn Thanh Lam 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
17 Ngô Thùy Dương 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
18 Hoàng Vũ Anh Khôi 2020 BT BT BT BT Nút ráy tai Sâu răng BT I

Mắt

DANH SÁCH KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH
TRƯỜNG MẦM NON NAM HÀ

NĂM HỌC 2024-2025

Phân 
loại sức 

khỏe
Không kính Có kính Bệnh 

mắt
Hàm 

 
Hàm 

 
Bệnh
khác BT Bệnh 

khác

Bệnh Tai
Mũi Họng

RHM Cơ xương khớp

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÒA BÌNH

Lớp: 4B1

STT Họ tên Năm
sinh

Kênh
(CN/CC)

Bệnh
nội khoa



MP MT MP MT

1 Phạm Khánh Vy 2021 BT BT BT BT BT BT BT BT I

2 Hoàng Diệp Trúc Mai 2021 BT BT BT BT BT BT BT BT I

3 Nguyễn Thục Anh 2021 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I

4 Phạm Thế Phong 2021 BT BT BT BT Viêm mũi 
họng BT BT BT I

5 Đỗ Bảo Ngân 2021 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I

6 Đoàn Chu Thùy Linh 2021 BT BT BT BT BT BT BT BT I

7 Phạm Quân Anh 2021 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I

8 Bùi Minh Khôi 2021 BT BT BT BT BT BT BT BT I

9 Bùi Mỹ Linh 2021 BT BT BT BT Viêm mũi 
họng

Thiểu sản 
men BT I

10 Lê Khánh Băng 2021 BT BT BT BT BT BT BT BT I

11 Nguyễn Ánh Dương 2021 BT BT BT BT BT BT BT BT I

12 Đỗ Trọng Nghĩa 2021 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I

Cơ xương khớpBệnh
nội khoa

Mắt

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÒA BÌNH
DANH SÁCH KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH

TRƯỜNG MẦM NON NAM HÀ
NĂM HỌC 2024-2025

Phân 
loại sức 

khỏe
Không kính Có kính Bệnh 

mắt
Hàm 
trên

Hàm 
 

Bệnh
khác BT Bệnh 

khác

Bệnh Tai
Mũi Họng

Răng hàm mặt
Lớp: 3TC1

STT Họ tên Năm
sinh

Kênh
(CN/CC)



MP MT MP MT

Cơ xương khớpBệnh
nội khoa

Mắt Phân 
loại sức 

khỏe
Không kính Có kính Bệnh 

mắt
Hàm 
trên

Hàm 
 

Bệnh
khác BT Bệnh 

khác

Bệnh Tai
Mũi Họng

Răng hàm mặt
STT Họ tên Năm

sinh
Kênh

(CN/CC)

13 Phạm Đăng Khoa 2021 BT Chậm 
giao tiếp BT BT BT BT BT BT II

14 Hoàng Đức Phong 2021 BT BT BT BT Nút ráy tai BT BT BT I

15 Trần Vũ Gia Huy 2021 BT BT BT BT BT BT BT BT I

16 Nguyễn Hoàng Bách 2021 BT BT BT BT BT BT BT BT I

17 Hà Duy Phúc Hưng 2021 BT BT BT BT VA BT BT BT I

18 Nguyễn Minh Khang A 2021 BT BT BT BT BT BT BT BT I

19 Nguyễn Minh Khang B 2021 BT BT BT BT Viêm 
mũi+amydal Sâu răng BT I

20 Nguyễn Minh Khang C 2021 BT BT BT BT BT BT BT BT I

21 Dương Quỳnh Anh 2021 BT BT BT BT Viêm mũi 
họng BT BT BT I



MP MT MP MT

1 Mai Hoàng Tùng 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

2 Nguyễn Tuấn Ạm 2019 BT BT BT BT BT Sâu 
răng BT I

3 Nguyễn Minh Ạnh 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

4 Phạm Vũ Phương Thảo 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

5 Phạm Đồng Chấn Phong 2019 BT BT BT BT Nút ráy tai BT BT BT I

6 Nguyễn Trần An Nhiên 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

7 Phạm Lâm Phong 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

8 Trần Thành Gia Hưng 2019 BT BT BT BT Viêm VA+ Sâu 
răng BT I

9 Lê Phương Thảo 2019 BT BT BT BT BT Sâu 
răng BT I

10 Hoàng Phương Minh 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

11 Phạm Nguyễn Trúc Nhi 2019 BT BT BT BT BT Sâu 
răng BT I

Mắt

DANH SÁCH KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH
TRƯỜNG MẦM NON NAM HÀ

NĂM HỌC 2024-2025

Phân 
loại sức 

khỏe
Không kính Có kính Bệnh 

mắt
Hàm 
trên

Hàm 
 

Bệnh
khác BT Bệnh 

khác

Bệnh Tai
Mũi Họng

RHM Cơ xương khớp

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÒA BÌNH

Lớp: 5A2

STT Họ tên Năm
sinh

Kênh
(CN/CC)

Bệnh
nội khoa



MP MT MP MT

Mắt Phân 
loại sức 

khỏe
Không kính Có kính Bệnh 

mắt
Hàm 
trên

Hàm 
 

Bệnh
khác BT Bệnh 

khác

Bệnh Tai
Mũi Họng

RHM Cơ xương khớp
STT Họ tên Năm

sinh
Kênh

(CN/CC)
Bệnh

nội khoa

12 Phạm Dương Dương 2019 BT Cường giáp BT BT BT BT BT BT III

13 Nguyễn Hoài An 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

14 Nguyễn Khánh An 2019 BT BT BT BT BT Thiểu sản 
men BT BT I

15 Phạm Thanh Ngọc 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

16 Đặng Văn Đại Vĩ 2019 Thừa cân BT BT BT BT BT BT BT I

17 Nguyễn Đỗ Nhật Minh 2019 BT BT BT BT Nút ráy tai Sâu 
răng BT I

18 Nguyễn Mạnh Trường 2019 BT BT BT BT
Sẹo mổ cũ 
giữa nhân 

trung

BT BT BT II

19 Đoàn Ngọc Mai 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

20 Nguyễn Diệu Linh 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

21 Nguyễn Hồng Đăng 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

22 Nguyễn Duy Phúc 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I



MP MT MP MT

1 Đặng Anh Thư 2019 BT BT BT BT Cận loạn BT Sâu răng BT II

2 Phạm Ngọc Anh 2019 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I

3 Đặng Duy Phong 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

4 Đặng Thanh Hương 2019 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I

5 Bùi Khánh Ngọc 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

6 Phạm Minh Triết 2019 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I

7 Phạm Hữu Khương Duy 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

8 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

9 Nguyễn Yến Vy 2019 BT BT BT BT BT Thiểu sản 
men BT I

10 Phạm Văn Minh Khôi 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

11 Vũ Thành Trung 2019 BT Chậm giao 
tiếp BT BT BT Sâu răng BT II

Cơ xương khớpBệnh
nội khoa

Mắt

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÒA BÌNH
DANH SÁCH KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH

TRƯỜNG MẦM NON NAM HÀ
NĂM HỌC 2024-2025

Phân 
loại sức 

khỏe
Không kính Có kính Bệnh 

mắt
Hàm 
trên

Hàm 
 

Bệnh
khác BT Bệnh 

khác

Bệnh Tai
Mũi Họng

RHM
Lớp: 5A3

STT Họ tên Năm
sinh

Kênh
(CN/CC)



MP MT MP MT

Cơ xương khớpBệnh
nội khoa

Mắt Phân 
loại sức 

khỏe
Không kính Có kính Bệnh 

mắt
Hàm 
trên

Hàm 
 

Bệnh
khác BT Bệnh 

khác

Bệnh Tai
Mũi Họng

RHM
STT Họ tên Năm

sinh
Kênh

(CN/CC)

12 Lương Minh Trí 2019 BT BT BT BT BT Thiểu sản 
men BT I

13 Đặng Tú Quỳnh B 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

14 Đặng Tú Quỳnh A 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

15 Bùi Quqang Bảo Thạch 2019 BT BT BT BT Nút ráy tai BT BT BT I

16 Bùi Minh Khang 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

17 Phạm Thiên Bảo 2019 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I

18 Nguyễn Bảo Lâm 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

19 Ngô Hoàng Minh Trí 2019 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I

20 Hoàng Quốc Bảo 2019 BT BT BT BT Cận loạn BT Thiểu sản 
men BT II

21 Phạm Hải Đăng 2019 BT BT BT BT BT Khớp cắn 
ngược BT I

22 Nguyễn Ngọc Bảo An 2019 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I

23 Phạm Phương Linh 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

24 Bùi Thùy Anh 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

25 Nguyễn Bảo An 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I



MP MT MP MT

Cơ xương khớpBệnh
nội khoa

Mắt Phân 
loại sức 

khỏe
Không kính Có kính Bệnh 

mắt
Hàm 
trên

Hàm 
 

Bệnh
khác BT Bệnh 

khác

Bệnh Tai
Mũi Họng

RHM
STT Họ tên Năm

sinh
Kênh

(CN/CC)

26 Đặng Hà My 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

27 Nguyễn Ngọc Hân 2019 BT BT BT BT Nút ráy tai BT BT BT I

28 Phạm Gia Hân 2019 BT BT BT BT BT Thiểu sản 
men BT I

29 Đào Tố Anh 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

30 Nguyễn Hồng Ngọc 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

31 Phạm Huy Hoàng 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

32 Vũ Hoàng Gia Hưng 2019 BT BT BT BT BT BT BT Lưỡi bản 
đồ BT I

33 Đặng Bảo Long 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

34 Đặng Hoàng Duy 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

35 Vũ Quỳnh Anh 2019 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I

36 Phạm Gia Huy 2019 BT BT BT BT Loạn thị Viêm mũi BT BT BT II

37 Vũ Ngọc Mai 2019 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I

38 Bùi Tuấn Huy 2019 BT BT BT BT Viêm A+ BT BT BT I

39 MARTINREBECCA Bảo 
Ngọc 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I



MP MT MP MT

Cơ xương khớpBệnh
nội khoa

Mắt Phân 
loại sức 

khỏe
Không kính Có kính Bệnh 

mắt
Hàm 
trên

Hàm 
 

Bệnh
khác BT Bệnh 

khác

Bệnh Tai
Mũi Họng

RHM
STT Họ tên Năm

sinh
Kênh

(CN/CC)

40 Nguyễn Đại Dương 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

41 Đặng Quang Bảo Lộc 2019 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I

42 Cao Hương Giang 2019 BT BT BT BT BT BT BT BT I

43 Phạm Đức Phúc 2019 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I

44 Phạm Đăng Khôi 2019 BT BT BT BT Nút ráy tai Thiểu sản 
men BT I



MP MT MP MT

1 Phạm Gia Hưng 2020 BT BT BT BT Viêm mũi Thiểu sản 
men BT I

2 Mai Gia Hưng 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
3 Nguyễn Phúc Hoàng Phát 2020 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I
4 Phạm Văn Nam Đàn 2020 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I
5 Đặng Văn Phong 2020 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I
6 Vũ Kiều Trang 2020 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I
7 Đặng Ngọc Anh 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
8 Nguyễn Thị Vân Anh 2020 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I

9 Nguyễn Huyền Chi 2020 BT BT BT BT BT Thiểu sản 
men BT I

10 Phùng Hà My 2020 BT BT BT BT BT BT BT Sâu răng BT I
11 Phạm Bảo Ngọc 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
12 Phạm Thành Đạt 2020 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I

13 Vũ Chí Thành 2020 BT BT BT BT BT Thiểu sản 
men BT I

14 Đặng Huy Tuấn 2020 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I
15 Phạm Gia Huy 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
16 Phạm Quang Minh 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
17 Nguyễn Phúc Lâm 2020 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I
18 Ngô Đình Phúc Thiên 2020 BT BT BT BT Viêm họng Sâu răng BT I

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÒA BÌNH

Bệnh Tai
Mũi Họng

RHM Cơ xương khớp

DANH SÁCH KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH
TRƯỜNG MẦM NON NAM HÀ

NĂM HỌC 2024-2025
Lớp:  4B3

STT Họ tên Năm
sinh

Kênh
(CN/CC)

Bệnh
nội khoa

Phân 
loại sức 

khỏe
Không kính Có kính Bệnh 

mắt
Bệnh 
khác

Hàm 
trên

Hàm 
dưới

Bệnh
khác

Mắt

BT



MP MT MP MT

Bệnh Tai
Mũi Họng

RHM Cơ xương khớp
STT Họ tên Năm

sinh
Kênh

(CN/CC)
Bệnh

nội khoa

Phân 
loại sức 

khỏe
Không kính Có kính Bệnh 

mắt
Bệnh 
khác

Hàm 
trên

Hàm 
dưới

Bệnh
khác

Mắt

BT

19 Đăng Xuân Thái 2020 BT BT BT BT BT BT BT Lưỡi bản 
đồ BT I

20 Phạm Thị Ánh Dương 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
21 Đặng Thị Ánh Ngọc 2020 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I
22 Nguyễn Sỹ Hùng 2020 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I
23 Nguyễn Phương Thảo 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
24 Đặng Hoàng Trung 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
25 Đặng Bảo Ngọc 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
26 Phạm Minh Anh 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
27 Đặng Bích Ngân 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
28 Vũ Thùy Lâm 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I

29 Phạm Linh Đan 2020 BT BT BT BT Viêm mũi Thiểu sản 
men BT I

30 Phạm Thị Thảo Chi 2020 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT Sâu răng BT I
31 Nguyễn Hoàng Anh 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
32 Đặng Thị Quỳnh Anh 2020 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I
33 Phạm Thùy Anh 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
34 Phạm Hạ Vy 2020 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I
35 Nguyễn Ngọc Nhi 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I

36 Phạm Quỳnh Anh 2020 BT BT BT BT BT Thiểu sản 
men BT I

37 Đặng Trúc Linh 2020 BT BT BT BT Viêm mũi 
họng BT BT BT I

38 Nguyễn Hà My 2020 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I
39 Nguyễn Ngọc Diệp 2020 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I
40 Nguyễn Bích Phương 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
41 Nguyễn Việt An 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I



MP MT MP MT
1 Nguyễn Thanh Thảo 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
2 Nguyễn Tùng Anh 2020 BT BT BT BT Viêm A+ Sâu răng BT I
3 Nguyễn Khánh San 2020 BT BT BT BT Cận loạn Viêm mũi BT BT BT II
4 Đỗ Đình Anh Thư 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
5 Hoàng Hà Phương 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
6 Lưu Bảo Ngọc 2020 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I
7 Nguyễn Minh Nguyệt 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
8 Trần Ngọc Phượng 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I
9 Đồng Tú Anh 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I

10 Trần Đức Phúc 2020 BT BT BT BT Nút ráy tai BT BT BT I
11 Vũ Minh Nhật 2020 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I

12 Vũ Hoàng Minh Anh 2020 BT BT BT BT
TD chảy máu 

mũi BT BT BT I

13 Vũ Trần Bảo Phong 2020 BT BT BT BT BT Sâu răng BT I

14 Hoàng Hà Gia Hân 2020 BT BT BT BT
Nút ráy 

tai/Viêm mũi BT BT BT I

15 Nguyễn Thanh Tâm 2020 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I
16 Nguyễn Thu Hiền 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I

17 Nguyễn Mai Thanh Trúc 2020 BT BT BT BT BT BT BT BT I

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÒA BÌNH

Bệnh Tai
Mũi Họng

Răng hàm mặt Cơ xương khớp

DANH SÁCH KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH
TRƯỜNG MẦM NON NAM HÀ

NĂM HỌC 2024-2025
Lớp 4B2

STT Họ tên Năm
sinh

Kênh
(CN/CC)

Bệnh
nội khoa

Phân 
loại sức 

khỏe
Không kính Có kính Bệnh 

mắt
Bệnh 
khác

Hàm 
trên

Hàm 
dưới

Bệnh
khác

Mắt

BT



MP MT MP MT

1 Phạm Anh Khoa 2022 BT BT BT BT Viêm 
Amydal BT BT BT I

2 Phạm Minh Khang 2022 BT BT BT BT BT BT BT BT I

3 Đặng Gia Hưng 2022 BT BT BT BT BT BT BT BT I

4 Phạm Gia Hưng 2022 BT BT BT BT BT BT BT BT I

5 Nguyễn Minh Đức 2022 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I

6 Kiều Minh Đức 2022 BT BT BT BT BT BT BT BT I

7 Nguyễn Hải Đăng 2022 BT BT BT BT Viêm mũi 
họng BT BT BT I

8 Mai Ngọc Diệp 2022 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I

9 Phạm Việt Anh 2022 BT BT BT BT Nút ráy tai BT BT BT I

10 Lê Phúc Bảo Châu 2022 BT BT BT BT BT BT BT BT I

11 Phạm Vỹ Khánh An 2022 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I

12 Nguyễn Bảo Ngọc 2022 BT BT BT BT BT BT BT BT I

13 Bùi Tiến Minh 2022 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I

14 Hoàng Hà Linh 2022 BT BT BT BT BT BT BT BT I

15 Phạm Mẫn Tiên 2022 BT BT BT BT Viêm mũi BT BT BT I

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÒA BÌNH

Phân 
loại sức 

khỏe
Không kính Có kính Bệnh 

mắt
Hàm 
trên

Hàm 
dưới

Bệnh
khác BT Bệnh 

khác

Bệnh Tai
Mũi Họng

Răng hàm mặt Cơ xương khớp

DANH SÁCH KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH
TRƯỜNG MẦM NON NAM HÀ

NĂM HỌC 2024-2025
Lớp: Nhà Trẻ 1

Mắt
STT Họ tên Năm

sinh
Kênh

(CN/CC)
Bệnh

nội khoa
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